
STT TÊN DỊCH VỤ Y TẾ ĐVT GIÁ DV

1 Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)Khám Bệnh 160.000          

2 Khám sức khỏe Khám Bệnh 75.000            

3 Khám Nội Khám Bệnh 37.500            

4 Khám Lao Khám Bệnh 37.500            

5 Khám Da liễu Khám Bệnh 37.500            

6 Khám tâm thần Khám Bệnh 37.500            

7 Khám YHCT Khám Bệnh 37.500            

8 Khám Ngoại Khám Bệnh 37.500            

9 Khám Bỏng Khám Bệnh 37.500            

10 Khám Ung bướu Khám Bệnh 37.500            

11 Khám Mắt Khám Bệnh 37.500            

12 Khám Răng hàm mặt Khám Bệnh 37.500            

13 Khám Phục hồi chức năng Khám Bệnh 37.500            

14 Khám nội Khám Bệnh 37.500            

15 Khám nhi Khám Bệnh 37.500            

16 Khám Nội tiết Khám Bệnh 37.500            

17 Khám ngoại Khám Bệnh 37.500            

18 Khám Phụ sản Khám Bệnh 37.500            

19 Khám mắt Khám Bệnh 37.500            

20 Khám Tai mũi họng Khám Bệnh 37.500            

21 Khám Sức Khoẻ Toàn Diện, Tuyển Lao Động Lái Xe (Không Kể Xét Nghiệm X-Quang)Khám Bệnh 160.000          

22 Khám lâm sàng tổng quát (kiểm tra huyết áp, cân nặng,chiều cao;khám nội,ngoại,da liễu,...phân loại sức khỏe)Khám Bệnh 120.000          


